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TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Số:     34     /KH-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


            Thừa Thiên Huế, ngày  13  tháng 3 năm 2015


KẾ HOẠCH 

Triển khai việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, 
tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (viết tắt là ISO) vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2015 như sau:

1. Mục tiêu:

Đến cuối năm 2015 phấn đấu đạt kết quả như sau:

 - Có 48 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, các huyện, thị xã thành phố Huế và đơn vị trực thuộc tiếp tục duy trì, cải tiến, thực hiện công bố hoặc công bố lại ISO sau khi có sự điều chỉnh, mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi áp dụng; 

- Triển khai xây dựng, áp dụng và đảm bảo 50% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được công bố áp dụng, duy trì, cải tiến theo Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh.
2. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015:

- Ban hành Quy định về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến ISO và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Ban hành quy định mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng áp dụng đối với đơn vị cấp xã, cấp huyện và cấp Sở.
- Xây dựng và triển khai hệ thống ISO điện tử áp dụng tại các cơ quan hành chính nhà nước;

- Tổ chức đào tạo thành viên Ban chỉ đạo 19 (BCĐ 19) và Tổ giúp việc BCĐ 19, Sở Khoa học và Công nghệ đủ điều kiện thực hiện kiểm tra, đánh giá ISO tại các cơ quan hành chính nhà nước;
- Tổ chức đào tạo cán bộ, công chức của huyện, thị xã, thành phố Huế đủ điều kiện kiểm tra, đánh giá ISO cấp xã, phường, thị trấn;
- Tổ chức đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ, nâng cao nhận thức cho lãnh đạo cơ quan, Thư ký ISO của các Sở, Ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố Huế.
- Triển khai xây dựng, áp dụng và đảm bảo 50% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được công bố áp dụng, duy trì, cải tiến theo Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh;
- 100% các cơ quan, đơn vị xây dựng và áp dụng ISO được kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo; Trong đó, 1/3 cơ quan, đơn vị được kiểm tra tại trụ sở cơ quan.
3. Kinh phí thực hiện:
	TT
	Nội dung công việc
	Kinh phí
(ĐVT: đồng)
	Ghi chú

	1
	Đào tạo 08 cán bộ công chức thuộc Ban chỉ đạo ISO tỉnh (BCĐ19) và Tổ giúp việc BCĐ 19, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đủ điều kiện thực hiện kiểm tra, đánh giá ISO (8 người x 12.000.000 đồng/người);
	96.000.000
	Theo Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ

	 2
	Đào tạo 18 cán bộ công chức (01 cán bộ công chức/01 đơn vị huyện, thị xã, thành phố Huế) thuộc 09 huyện, thị xã, thành phố Huế đủ điều kiện kiểm tra, đánh giá ISO cấp xã, phường, thị trấn (09 người x 12.000.000 đồng/người);
	108.000.000
	Theo Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ

	 3
	Tổ chức 1 lớp đào tạo tập huấn nâng cao cho lãnh đạo cơ quan, Thư ký ISO của các Sở, Ban ngành, thành viên Tổ giúp việc BCĐ 19 tỉnh;
	50.000.000
	Theo Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ 

	4
	Tổ chức 02 lớp đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ cho các các Sở, Ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố Huế (02 lớp x 50.000.000 đồng/lớp;
	100.000.000
	Theo Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ 

	5
	Triển khai ISO của 75 xã
	300.000.000
	Quyết định số 2485/QĐ-UBND  ngày 24 tháng 11 năm 2014 

	6
	Xây dựng mô hình khung cấp Sở, xã, huyện
	10.000.000
	Nhiệm vụ được Lãnh đạo UBND tỉnh giao

	7
	Tổ chức kiểm tra, giám sát 
	60.000.000 
	Theo Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ

	Tổng kinh phí
	   724.000.000




4. Tổ chức thực hiện

a) Ban chỉ đạo ISO tỉnh
Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các Sở, ban, ngành, các Chi cục trực thuộc các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.
b) Sở Khoa học Công nghệ
- Tổ chức các lớp đào tạo: Nâng cao cho lãnh đạo cơ quan, Thư ký ISO của các Sở, Ban ngành, thành viên Tổ giúp việc BCĐ 19 hành chính tỉnh, đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ cho các các Sở, Ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Tổ chức kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; tổng hợp, để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả kiểm tra.

- Theo dõi, đôn đốc, yêu cầu báo cáo tiến độ triển khai xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Kế hoạch;
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và triển khai Hệ thống ISO điện tử tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan truyền thông và đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung, mục tiêu Kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức của công dân đối với việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch này.

- Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, tổ chức liên quan lập dự toán kinh phí xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng;
- Định kỳ tháng 12 hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị


trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
c) Sở Tài chính:
Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao bổ sung dự toán kinh phí cho các cơ quan, tổ chức thực hiện trong năm 2015 của tỉnh từ nguồn sự nghiệp khác (kinh phí đảm bảo ISO) để tổ chức thực hiện; kiểm tra việc sử dụng ngân sách theo đúng quy định hiện hành.

d) Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, giám sát việc áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng; đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch này.
đ) Sở Thông tin và Truyền thông

- Xây dựng và triển khai Hệ thống ISO điện tử tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyên truyền, phổ biến về nội dung, mục tiêu Kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức của công dân đối với việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.
e) Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định cụ thể các thủ tục hành chính phải xây dựng và đưa vào áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo thực hiện việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
- Cử cán bộ công chức phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra việc duy trì, đánh giá hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị  theo kế hoạch.
g) Các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các Chi cục trực thuộc các Sở.

- Thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của cơ quan và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện;
- Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với các hoạt động nội bộ, hoạt động khác của cơ quan nếu xét thấy cần thiết;

- Thực hiện công bố hoặc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 khi có sự điều chỉnh, mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi áp dụng;
- Tổ chức đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng cho đội ngũ cán bộ, công chức; Cử lãnh đạo, công chức, viên chức tham gia đầy đủ  các lớp đào tạo, tập huấn theo kế hoạch của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Nghiên cứu, áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

- Định kỳ (6 tháng, 01 năm) tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc triển khai, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng cho Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp để trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.
h) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế

- Xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Lập dự toán chi ngân sách địa phương cho việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong phạm vi quản lý của huyện, thị xã, thành phố Huế trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Chủ trì và phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đúng theo tiến độ. 

- Thường xuyên kiểm tra tiến độ xây dựng và đánh giá hiệu quả việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và báo cáo cho UBND tỉnh qua cơ quan đầu mối là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tăng cường đào tạo, xây dựng lực lượng cán bộ công chức am hiểu về hệ thống nhằm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh huyện, thành phố quản lý, kiểm tra, đánh giá việc xây dựng, duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo hiệu quả, theo đúng quy định hiện hành.

- Định kỳ (6 tháng, 01 năm) tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc triển khai, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng cho Sở Khoa học và Công nghệ; chủ trì, phối hợp với Sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện hàng năm, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ triển khai thực hiện năm tiếp theo.

i) Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

   - Thành lập Ban điều hành ISO của UBND cấp xã để triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất  lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND cấp xã.

- Triển khai xây dựng, áp dụng, công bố và duy trì có hiệu lực, hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

- Định kỳ (6 tháng, 01 năm) báo cáo kết quả thực hiện việc triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng cho Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố Huế.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định./.
	Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, Tp Huế;

- Các TV BCĐ ISO tinh;

- VP: CVP, PCVP H.Trâm;

- Lưu: VT, DL.
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